
CÔNG TY TNHH BENLLEY VIỆT NAM - DỮ LIỆU KHÁCH HÀNG

STT Tên khách hàng Địa chỉ công trình/ Thiết bị Khu đô thị/ Thành phố Heat Pump Ngày bàn giao

1 Biệt thự chú Hinh Tuy líp 3-33 Vinhomes Harmony Benlley 190L 2018

2 Biệt thự chị Hương Tuy Líp 4-19 Vinhomes Harmony Benlley 190L 2018

3 Biệt thự anh Phúc Hoa Phượng 1-16 Vinhomes Riverside Benlley 190L 2018

4 Nhà phố Anh Quý Khu văn Quán Hà Đông Benlley 260L 2018

5 Nhà phố Anh Dũng Đường Nguyễn Tất Thành TP. Vĩnh Yên Benlley 300L 2018

6 Nhà phố anh Phúc (Chú Thành)  Tô Hiệu Hà Đông Benlley 260L 2018

7 Nhà phố anh Tuấn Anh 557 Bạch Đằng Q.Hai Bà Trưng Benlley 300L 2018

8

Trung tâm massage Khách sạn 5 sao Tây Hồ ( 

Giai đoạn 1 ) 1D Đường Kim Ngọc TP. Vĩnh Yên 6m3 2018

9 Biệt thự Anh Tấn Thị trấn văn giang Hưng Yên Benlley 260L 2019

10 Biệt thự anh Phúc Hoa Phượng 1-18 Vinhomes Riverside Benlley 260L 2019

11 Biệt thự Anh Trí Tuy Líp 4-24 Vinhomes Harmony Benlley 260L 2019

12 Công ty Phương Bắc Gamuda Gamuda Benlley 190L 2019

13 Công ty CTH - Penhouse 59C Xuân Diệu Quận Tây Hồ Benlley 300L 29/07/2020

14 Biệt thự Anh Hoàng (ông Bình) Vườn Tùng 140 Ecopark Benlley 260L 2019

15 Biệt thự Anh Khải BT43 - H7 TT3 Tây Hồ Tây Benlley 260L 2019

16 Biệt thự Chú Phú Guamua 3.7 1A căn 11 Gamuda Benlley 260L 30/06/2020

17 Biệt thự Cô Thảo 3.7 1B căn 12A Gamuda Benlley 260L 30/06/2020

18 Thiết kế IC Chị Như ( Penhouse ) 44 Yên Phụ Quận Tây Hồ Benlley 300L 4/12/2020



19 Biệt thự Chú Bình, cô Mười Hoa Phượng 8-19 Vinhomes Riverside Benlley 260L 2019

20 Nhà ở Chị Dung ngõ 240 Bạch Đằng Q.Hai Bà Trưng Benlley 260L 2019

21 Biệt thự 9A Nguyễn Gia Thiều 9A Nguyễn Gia Thiều Hoàn Kiếm Benlley 300L 24/10/2020

22 Biệt thự Anh Vinh (chị Hà) Tuy Líp 5-19 Vinhomes Harmony Benlley 190L 8/9/2020

23 Biệt thự anh Cường ( Chị Huyền) Thạch thảo 2-46 Vinhomes Green bay Benlley 260L 30/06/2020

24 Lâu đài Chú Đức ( Cầu treo ) Thị trấn Yên Mỹ Hưng Yên Benlley 300L 4/2/2021

25 Biệt thự Anh Thọ Khu thú Y TT. Trôi - Hoài Đức Benlley 260L 2019

26 Biệt thự Chú Tình Xóm 3 Ninh hiệp Benlley 300L 10/10/2020

27 Biệt thự cô Phương Tuy Líp 4-43 Vinhomes Harmony Benlley 2019

28 Chị Thu Ngọc Ninh Hiệp Ninh Hiệp Benlley 260L 7/1/2021

29 Anh Giang Thị trấn Hồ Bắc Ninh Benlley 190L 6/10/2020

30 Chị Linh 50 Lương Ngọc Quyến Hà Nội Benlley 260L 29/09/2020

31 Cô Sơn 378 minh Khai Hà Nội Benlley 190L 24/02/2020

32 Chị Chi Ngõ 603 Lạc Long Quân Hà Nội Benlley 190L 2019

33 Chị Phương Anh (Chị Chung) Hoa Phượng 4-2 Vinhomes Riverside Benlley 190L 2019

34 Anh Bảo,chị Hoa Tuylip 4-17 Vinhomes Harmony Benlley 190L 6/2/2021

35 Anh Cường Quận Hải An Hải Phòng Benlley 190L 3/12/2020

36 Anh Bính Tuylip 3-62 Vinhomes Harmony Benlley 190L 2019

37 Anh Thành  B12-12A  Gardenia Vinhomes Gardenia Benlley 300L 4/11/2020

38 Công ty Nanogreen Nguyệt Quế 11-41 Vinhomes Harmony Benlley 300L 2019

39 Công ty Nhà Việt ( Chị Thoan Gamuda) Số 17 đường 3.7/1 Gamuda Benlley 260L + Lọc nước 2020

40 Anh Tùng Khu Kosy Gia Sàng TP.Thái Nguyên Benlley 260L 6/10/2020

41 Anh Viên Xóm 3 Ninh Hiệp Benlley 260L 6/1/2021

42 Anh Diễn Lương Tài Bắc Ninh Benlley 190L 28/11/2021

43 Anh Dũng Ngọc Thụy Hà Nội Benlley 190L 31/12/2020

44 Anh Quang NQ 12-30 Vinhome Long Biên, Hà Nội Benlley 260L 7/8/2021

45 Anh Thịnh NQ 7-30 Vinhome Long Biên, Hà Nội Benlley 260L 2020



46 Cty CTH ctrinh Hà Nam ( Anh Cường) Thành phố phủ lý Hà Nam Benlley 300L 5/5/2020

47 Chú chiến Xóm 6 Ninh Hiệp Benlley 300L 1/11/2021

48 Chú Phong ngõ 34 Âu Cơ Tây Hồ, Hà Nội Benlley 260L 6/7/2020

49 Anh Quang Nguyệt Quế 7-51 Vinhomes Harmony Benlley 260L X7 19/12/2020

50 Khách sạn Văn Giang Thị trấn văn giang Hưng Yên 3000L + lọc nước 20/04/2021

51 Cty Nanogreen (Cô Loan) 378 Minh Khai Hà Nội Benlley  300L 2020

52 Trung tâm massage Tài Thu 1D Đường Kim Ngọc TP. Vĩnh Yên 9000L 2020

53 Phụ lục 3 KS Tây Hồ 1D Đường Kim Ngọc TP. Vĩnh Yên Khác 2020

54 Anh Đạt Xóm 9 Ninh Hiệp Benlley 260L 30/1/2021

55 Biệt thự Chú Tuấn Thạch Thảo 6-15A Vinhomes Green bay Benlley 260L 12/1/2021

56 Anh Mát Thôn 7 Ninh Hiệp Benlley 260L 2020

57 Anh Duy Đê Khoái Châu Hưng Yên Benlley 190L 19/12/2020

58 Anh Cường TP. Thái Nguyên TP. Thái Nguyên Benlley 190L 2020

59 Anh Đạt Kinh Môn Hải Dương Benlley 300L 27/12/2021

60 Chị Lệ Tiên Lữ Hưng Yên Benlley 190L 5/4/2021

61 Chị Hương Flamingo Đại Lải Vĩnh Phúc Benlley 190L 12/6/2021

62 Anh Lâm Hoàng Lan 10 Vinhomes Green bay Benlley 260L 10/1/2022

63 Anh Trường Ninh Hiệp Ninh Hiệp Benlley 300L 2/11/2021

64 Anh Kiện Số 10 đường 3.7/1B Gamuda Benlley 190L 14/01/2022

65 Công trình Hoa Sữa 11-65 HS11-65 Vinhomes Long Biên, Hà Nội Benlley 300L 29/03/2021

66 Chú Bình (Cô Tiếp) Xóm 3 Ninh Hiệp Benlley 190L 7/7/2021

67 Anh Minh Bắc Giang thiết kế summer TP. Bắc Giang Bắc Giang Benlley 260L 2020

68 Anh Quyết Nguyệt Quế 02-22 Vinhomes Harmony Benlley 300L 24/3/2021

69 Anh Đạt (Chú Nam) BT5A KĐT Sài Đồng Long Biên, Hà Nội Benlley 190L 10/1/2022

70 Anh Đại + Lọc nước của Đạo TP. Bắc Ninh Bắc Ninh Benlley 260L 28/1/2022

71 Anh Đặng Xóm 3 Ninh Hiệp Benlley 190L 4/2/2021

72 Chị Giang Q70-Ciputra Nam từ Liêm Benlley 300L 14/01/2022

73 Anh Bình Hoa Phượng 6-17 Vinhomes Harmony Benlley 190L 28/07/2021

74 KS Chị Nhung Song Khê Bắc giang Green heat 3PMJ +1500L 2020

75 Anh Tuấn Anh Hoàng Lan 09 Vinhomes Green bay Benlley 300L + Lọc 22/4/2021



76 Anh Tuấn Anh Mộc Lan 5-01 Greenbay Vinhomes Green bay Benlley 300L + Lọc 22/4/2021

77 Anh Hưng TB 29 Thiên Đường Bảo Sơn Benlley 300L 1/1/2021

78 Anh Cường Nguyệt Quế 6-41 Vinhomes Harmony Benlley 300L 3/12/2021

79 Công ty Nanogreen Ngõ 295 Bạch Mai Hà Nội Benlley 300L 2020

80 Anh Viên Thị trấn Quế Võ Bắc Ninh Benlley 260L 26/04/2021

81 Anh Chung Khu đô thị Xuân thành Ninh Bình Benlley 190L 10/1/2021

82 Cô Hải (Anh Mạnh) Xóm 5 Ninh Hiệp Benlley 260L 2020

83 Chị Hà, Chú Chuyện Huyện Ý Yên Nam Định Benlley 190L 25/01/2022

84 Anh Vượng Xóm 4 Ninh Hiệp Benlley 260L 16/12/2021

85 Đạo Lọc nước / anh Bình Qly Nhà hàng Hải Âu 2-133 Vinhomes ocean park Benlley 300L X7 2020

86 Anh Thế Xóm 8 Ninh Hiệp Benlley 300L 20/05/2021

87 Anh Phong Nguyễn Tất Thành TP.Vĩnh Yên Benlley 300L 2020

88 Anh Chuẩn Khu biệt thự sau công an tỉnh Bắc Giang Benlley 260L 3/2/2021

89 Anh Cường Ngọc Trai 10-17 Vinhomes Marina Benlley 260L 2020

90 Anh Thanh KBT Chùa Hà Tiên TP.Vĩnh Yên Benlley 300L 20/07/2021

91 Anh Thưởng Tế Xuyên Ninh Hiệp Benlley 260L 9/12/2021

92 Spa Hào Nam 168 Hào Nam Hà Nội 2 máy 6PU và bồn 6.000L 13/11/2021

93 Nanogreen - Hải phòng 1.1 NT 7.35,36 vinhomes cầu rào Hải Phòng Benlley 190L 2020

94 Nanogreen - Hải phòng 1.2 NT 7.35,36 vinhomes cầu rào Hải Phòng Benlley 190L 2020

95 Anh Quý 18 Võ Thị Sáu Hà Nội Benlley 190L 23/06/2021

96 Chị Tân Ngõ 18 Nguyễn Khánh Toàn Hà Nội Benlley 190L 4/1/2022

97 Đạo lọc nước TP. Việt Trì TP. Việt Trì Benlley 300L 24/09/2021

98 Chị Hoa ( Anh Hoàng) Chung cư Royal City Thanh Xuân Benlley 300L 2020

99 Chị ngọc Ngọc Trai 10-08 Vinhomes Ocean Park Benlley 260L 2020

100 Biệt thự Hoàng Như Tiếp 10/11/2021

101 Nguyệt Quế 4-01 NQ4-01 Vinhome Vinhomes Harmony 3PMJ + 1000L 21/01/2022

102 Biệt thự Anh Thắng (Anh Toàn) Tuy Líp 4-01 Vinhomes Harmony Benlley 300L 28/07/2021

103 A Quý NGọc trai 2-86 Vinhomes ocean park Benlley 190L 2021

104 Công ty An Vương Gadernia ( Anh Dự ) Vinhomes Gardenia (Mỹ Đình) Vinhomes Gardenia Benlley 260L 24/05/2021



105 Chị Hương - The Manor Khu biệt thự The manor Mỹ Đình, Hà Nội Benlley 190L 26/01/2021

106 Anh Nguyễn Huy Cường (Công ty Sơn Hà) 

BT 03 Căn 10 KĐT Waterfront, Vĩnh 

Niệm, Lê Chân, Hải Phòng Benlley 300L 24/09/2021

107 Chị Phượng số 12 ngõ 163 Nguyễn Văn Cừ Long Biên, Hà Nội Benlley 450L 2021

108 Duplex Thụy Khê Duplex Thụy Khê Benlley 300L 2021

109 Anh Nguyễn Thái Tuấn Penthouse Giảng Võ Hà Nội Benlley 300L 30/01/2022

110 Chị Hà KĐT Cựu Viên, Kiến An Hải Phòng Benlley 300L + Lọc Canature 26/01/2022

111 Biệt thự chị Hương Nguyệt quế 8-28 Vinhomes Harmony Benlley 300L + Lọc Canature 11/3/2022

112 công trình nguyễn chí thanh Nguyễn Chí Thanh Hà Nội 3M3 2021

113 Anh Tuấn TP Tuyên Quang Tuyên Quang Benlley 300L + 3m3 4/11/2021

114 Chị Trâm (Cty Kim Lâm) 393B Lạc Long Quân, Cầu Giấy Hà Nội Benlley  300L 17/01/2022

115 Anh Tạ Xuân Phong (Cty Việt Á) Villa luxury Lengend LX-18 Flamingo Đại Lải, VP Benlley 300L 2021

116 Anh Đại San hô 12 Vinhome Ocean Park Benlley 260L 20/01/2022

117 Anh Bùi Thành Kiên PH03, Chung cư Lake 2 Ecopark Hưng Yên Benlley 190L-x7 2021

118 Chị Nguyễn Thị Kim Dung Ngọc Trai 17-05 Vinhome Ocean Park Benlley 190L 20/01/2022

119 Anh Nguyễn Thành Nam Xóm 8 - Ninh Hiệp Ninh Hiệp Benlley 260L 26/01/2022

120 Cô Đặng Thị Minh Hằng 14G-B10- ngõ 34A Trần Phú Ba Đình, Hà Nội Benlley 300L 14/01/2022

121 Công ty Nano Green VN  R5.08 khu eden rose Thanh Liệt Thanh Trì, Hà Nội Benlley 190L 2021

122 Công ty Nano Green VN Thôn Hòa Lạc, Thạch Thất Hà Nội Benlley 260L 2021

123 261 Thụy Khuê 261 Thụy Khê Hà Nội Dimplex DHW300 4/11/2021

124 Ông Ngô Văn Mẫn (Biệt thự anh Lợi) C4-2 KĐT Ciputra Hà Nội Daikin 370L + Lọc Clack 8/12/2021

125 Anh Trương Phúc Thắng số 84 ngõ 16 Hoàng Quốc Việt Hà Nội Benlley  300L 2021

126 Hoa Phượng 7-12 Hoa Phượng 7-12 Vinhomes Harmony Benlley 300L 20/01/2022

127 Anh Nam Thiên đường Bảo Sơn căn FA05 Hà Nội Benlley 300L 1/4/2022

128 Chị Luyến Thái Nguyên Benlley 190L + Lọc Canature 2021

129 Chị Mai TP Yên Bái Yên Bái Benlley 300L + Lọc Canature 26/01/2022

130 Anh Nguyễn Huy Đức Xóm 4, Ninh Hiệp Ninh Hiệp Benlley 300L 17/01/2022

131 Chị Nguyệt Phùng Xá, Thạch Thất Hà Nội Benlley 300L + Lọc Canature 2021

132 Sebeno máy 460L Daikin 1 Daikin 460L 28/01/2022

133 Anh Quang Bắc Cạn Lọc Clack 20/08/2021



134 Anh Hoàng Minh Thắng (Cty Gamma) Cột 5 Hạ Long Quảng Ninh Benlley 260L + Lọc Canature 30/11/2021

135 Chị Nguyễn Hoa Huyền GV 11-05 Vinhomes Smart City Daikin 370L + Lọc Canature 28/01/2022

136 Chị Dung The mansions Park City Lọc Canture 27/07/2021

137 Chú Đích Số 206 Chợ Đường Cái, Văn Lâm  Hưng Yên Benlley 300L 2021

138 Anh Phạm Việt Hồng Thị trấn Lâm, Ý Yên Nam Định Benlley 450L 2021

139 Nguyệt quế 25-02 ( Qua anh Cường ) Nguyệt quế 25-02 Vinhomes Harmony Benlley 300L 28/01/2022

140 Anh Đỗ Thế Thành Thôn 4, Canh Nậu, Thạch Thất Hà Nội Benlley 190L 6/12/2021

141 Chị Nga The Mansions Park City Lọc Canture 2021

142 Anh Tuấn anh Sao biển 3-36 Vinhome Ocean Park Benlley 260L + Lọc Canature 1/11/2021

143 Anh Cường Đồng Đăng Lạng Sơn Benlley 300L + 3m3 28/01/2022

144 Anh Thái Tuyên Quang Tuyên Quang Daikin 370L + Lọc Clack 31/12/2021

145 A Mạnh Bích Ninh Hiệp Ninh Hiệp Benlley 300L + Lọc Clack 2021

146 Anh Linh Vườn tùng 12, KĐT Ecopark Ecopark Hưng Yên Benlley 300L 2021

147 Anh Hà KĐT Splendora, Anh Khánh Splendora Lọc Canture 2021

148 Anh Sơn The Mansions Park City Lọc Canture 2021

149 Anh Chung B5 KCN Phùng Xá - Thạch Thất Hà Nội Benlley 300L + Lọc Canature 2021

150 Cô Bình Hồng Ninh Hiệp Ninh Hiệp Benlley 300L 30/11/2021

151 Chị Thủy K1-09 KĐT Ciputra Ciputra, Hà Nội Benlley 300L + Lọc Canature 7/12/2021

152 Chị Dương Ngọc Bích Ngọc Trai 16-08 Ocean Park Vinhome Ocean Park Benlley 300L + Lọc Clack 28/01/2022

153 Chị Mai Anh M3 vinhomes Metropolis Vinhomes Metropolis 3m3 8/12/2021

154 Anh Đại Nguyệt Quế 17-36 Vinhomes Harmony Benlley 190L 13/01/2022

155 Anh Quảng P806 Chung cư Ciputra Ciputra, Hà Nội Benlley 300L 11/1/2022

156 Chú Cơ Sao Biển 10-16 Vinhomes ocean park Benlley 190L 1/12/2021

157 Công ty Việt Á Satoyama Village, Lương Sơn Hòa Bình 3PU + bảo ôn 2000L 2021

158 Chú Mịch Nghĩa Lộ Yên Bái Benlley 190L 24/01/2022

159 Chị Hoa (Annh Trà) Gamuda Gamuda Benlley 260L 5/4/2022

160 Duy - Công trình nguyễn văn cừ Nguyễn văn Cừ, Long Biên Hà Nội Lọc Clack 2021

161 Anh Hoàng Thanh Tú E3-9-21 KĐT Vĩnh Yên Vĩnh Phúc Benlley 450L 2021

162 Anh Ngọc Anh Đa Mai, Phan Chu Trinh Bắc Giang Benlley 260L 2021

163 Anh Huy 35 Yên Phụ, Tây Hồ Hà Nội Green Heat RB-GH-3PMJ 2021



164 Anh Kiên Tiên Dương, Đông Anh Hà Nội Benlley 260L 26/01/2022

165 Chị Thúy KĐT Đồng Sơn, Phúc Yên Vĩnh Phúc Lọc Clack 19/01/2022

166 Anh Đăng (Công ty D-Crea) Bằng Lăng 4-09 Vinhomes Riverside Lọc Clack 6/4/2022

167 Anh Hải Ngọc Trai 18-23 Vinhomes ocean park Lọc Canature 28/01/2022

168 Anh Bình Nguyễn Công Hoan Hà Nội Lọc Canature 7/1/2022

169 Anh Tùng Ninh Hiệp Ninh Hiệp Benlley 190L 2022

170 Cô Phương 58 Hoàng Văn Thái Hà Nội Benlley 300L + Lọc Cana 3m3 2022

171 A Lợi C Oanh Hữu Bằng, Thạch Thất Hà Nội Benlley 300L + Lọc Cana 3m3 2021

172 Anh Trần Văn Hiếu Đông Lạc, Yên Thể  Bắc Giang Benlley 260L 2021

173 Phạm Như Chiểu (Lương) TP Tuyên Quang Tuyên Quang Hệ thống lọc Canature 2022

174 Chị Hương BT Splendora, An Khánh Hà Nội Benlley 260L 2022

175 Anh Hòa KĐT Nguyễn Sỹ Sách, TP Vinh Nghệ An Hệ thống lọc Canature 2022

176 Anh Bùi Thành Kiên PH03, Chung cư Lake 2 Ecopark Hưng Yên

Hệ thống lọc nước trung tâm 

VW08ai UF Lanxess 2022

177 Anh Nguyễn Đăng Tú Xóm 8, Ninh Hiệp, Hà Nội Ninh Hiệp Benlley 260L 2021

178 Công ty CTA Home Thạch thảo 2.47A Vinhomes Green bay Benlley 190L 2022

179 Cty thiết kế Tayone Studio Nguyệt Quế 2-39 Vinhomes Riverside Benlley 300L 2022

180 Anh Quang Thanh Hóa Thanh Hóa Lọc Canature 2022

181 Chị Trang Time City Time City Thay muối 2022



182 Công ty CP KEYTECH ( Anh Tài) Bằng Lăng 3- 06.7.8 Vinhomes Riverside

Benlley 300L + Lọc Clack + 

Bơm Eabra 2022

183 Anh Ngọc TP Vinh Nghệ An Benlley 300L +Lọc Canature 2022
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